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Hình 113: Ưu tiên bảo vệ cho đường bờ biển bán đảo Cà Mau.

Chú thích 

Ưu tiên bảo vệ 
Đường bờ biển huyện U Minh 

Tổng chiều dài đường bờ biển:  75 km 
Bảo vệ bằnghàng rào tre dự kiến: 60,5 km 
Ưu tiên 1 (đai rừng ngập mặn mỏng): 44 km 
Ưu tiên 2 (đai rừng ngập mặn chuẩn): 16,5 km 
Đường bờ biển huyện Đầm Dơi 
Tổng chiều dài đường bờ biển: 25 km 
Bảo vệ bằng hàng rào tre dự kiến: 17 km 
Ưu tiên 3: 17 km 

113: Ưu tiên bảo vệ cho đường bờ biển bán đảo Cà Mau.
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Các phụ lục

I.	 Sự tương tác của các chế độ thủy triều

Trên vùng biển ngoài khơi, sự phát triển theo thời gian của mực nước và vận tốc dòng chảy trong một đợt 
sóng triều là theo pha. Điều này có nghĩa là khi mực nước ở mức giá trị cực trị, triều lên hoặc triều xuống, 
thì vận tốc dòng chảy đạt giá trị cực đại và thời điểm nước triều đứng là tại mực nước triều trung bình. 

Tại các vùng nước ven bờ, đường cong thủy triều bị ảnh hưởng bởi phản xạ và bị suy giảm do phép đo 
sâu bờ biển dẫn đến sự dịch chuyển thời gian nước triều đứng khỏi thời điểm mực nước triều trung bình 
sang thời điểm khi các mực nước đạt giá trị cực trị. 

Theo định nghĩa, một cửa sông là một cửa hình phễu của một con sông bị ảnh hưởng bởi các dòng triều. 
Do ma sát đáy và tiêu hao năng lượng trên bờ sông nên biên độ triều giảm dần. Do đó, giới hạn trên 
thường được xem là điểm mà tại đó năng lượng triều bị tiêu tán và không thể phát hiện ra biên độ triều. 
Để đảm bảo tính lưu thông của các tuyến đường thủy, nhiều cửa sông đã được mở rộng, ví dụ bằng 
cách đào sâu xuống lòng sông. Các đập nước được xây dựng để ngăn sự xâm nhập quá mức của thủy 
triều vào sâu trong vùng nội địa trong nhiều trường hợp. Tại các đập ngăn này, sóng triều tác động vào 
bị phản xạ và con sóng bị phản xạ này chồng lên với sóng triều tác động vào. Sự phản xạ này dẫn đến sự 
dịch chuyển thời điểm nước triều đứng theo hướng các mực nước đạt cực trị. Sự phản xạ tổng hợp dẫn 
đến sự đổi pha 90° giữa mực nước và vận tốc dòng chảy. Vận tốc dòng chảy đạt giá trị cực đại tại thời 
điểm các mực nước cực trị và vận tốc đạt điểm về 0 tại thời điểm chênh lệch mực nước lớn nhất.        

So với một cửa sông có hai bờ sông, các vùng nước ven biển với một bờ biển thẳng tắp chỉ có một bên 
bờ là bờ biển. Phản xạ và tiêu tán cũng có thể quan sát thấy tại các vùng nước ven biển. Phản xạ xảy ra 
tại bờ biển, ví dụ tại các vịnh có thể so sánh với phản xạ của sóng triều tại các đập nước trên cửa sông. 
Ngoài ra, ở nơi có hai chế độ thủy triều tương tác với nhau dọc bờ biển, các điều kiện thủy triều tổng 
hợp có thể so sánh với sự tương tác của sóng triều bị phản xạ với sóng triều tác động vào các đập nước 
trên một cửa sông. Do đó, trong khi các điều kiện thủy triều và dòng chảy tại hai hệ thống này có thể 
khác nhau, thì sự tương tác của hai chế độ thủy triều dọc bờ biển có thể được tìm hiểu từ các nghiên 
cứu về sự tương tác cửa sông.      

Sự dịch chuyển thời điểm nước triều đứng mô tả sự chênh lệch thời gian giữa thời điểm xảy ra mực nước 
triều xuống (mực nước triều lên) và thời điểm nước triều đứng của dòng triều xuống (dòng triều lên). 
Sự dịch chuyển thời điểm này chỉ ra mức độ suy giảm của sóng triều bị phản xạ. Nếu sự dịch chuyển 
thời gian nước triều đứng tại một vị trí bằng 0, thì sóng phản xạ lớn bằng sóng tới. Điều này có nghĩa là 
xảy ra sự phản xạ tổng hợp mà không bị tiêu tán. Nếu sự dịch chuyển thời gian nước triều đứng trong 
khoảng thời gian 3 giờ thì không xuất hiện sóng phản xạ. Điều này chỉ ra sự tiêu tán tổng hợp của sóng 
phản xạ (MALCHEREK, 2010).

Áp dụng lý thuyết này cho các khu vực khảo sát đưa đến các kết luận sau đây:

	 l	 Ngọc Hiển

Sự dịch chuyển thời điểm nước triều đứng là khoảng 3 giờ đồng hồ. Do đó, sóng phản xạ từ bờ biển 
hoặc từ chế độ thủy triều biển Đông bị suy giảm mạnh. Dòng triều lên từ phía đông bắc truyền song 
song với bờ biển vào biển Tây mà không chịu ảnh hưởng đáng kể của phản xạ. Đường cong thủy triều 
cho thấy rằng huyện Ngọc Hiển chịu ảnh hưởng của chế độ thủy triều biển Đông (bán nhật triều kết 
hợp). Tuy nhiên, sự liên kết với biển Tây làm suy giảm biên độ triều từ 2,5 m tại huyện Đầm Dơi xuống 
còn 1 m tại huyện Ngọc Hiển. Có thể giả định rằng dòng triều lên truyền sâu vào biển Tây cho đến khi 
năng lượng của nó bị tiêu tán và sự ảnh hưởng lên biên độ triều là không đáng kể.  
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	 l	 Đầm Dơi

Hướng dòng chảy tại huyện Đầm Dơi không thể phân chia rõ ràng thành hai hướng ngược nhau; do đó 
không thể xác định được vị trí của thời điểm nước triều đứng. Thời điểm nước triều đứng xảy ra giữa lúc 
triều lên và mực nước triều trung bình và giữa triều xuống và mực nước triều trung bình tiếp theo. Có 
thể dự đoán rằng ảnh hưởng của phản xạ tại bờ biển có xảy ra và làm suy giảm năng lượng thủy triều ở 
một mức độ nhất định.   

II. Các phương trình vận chuyển trầm tích 
a. Phương pháp tiếp cận của ENGELUND-HANSEN (1967) 

   [m3/m s]  (A1) 

Trong đó 

   mức vận chuyển   [m3/m s] 

  tỷ trọng chất lỏng    [kg/m3] 

  tỷ trọng trầm tích    [kg/m3] 

  cỡ hạt trung bình    [m] 

      [-]  (A2) 

  (gia tốc rơi tự do)    [m/s2] 

  vận tốc dòng chảy ở độ sâu trung bình  [m/s] 

 

b. Phương pháp tiếp cận của BAGNOLD (1966) 

    [m3/m s]  (A3) 

Trong đó 

   mức vận chuyển    [m3/m s] 

     [N/m2]  (A4) 

  vận tốc dòng chảy ở độ sâu trung bình  [m/s] 

II.	 Các phương trình vận chuyển trầm tích
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  (hằng số Karman)   [-] 

  (gia tốc rơi tự do)    [m/s2] 

  độ sâu nước     [m] 

  tỷ trọng chất lỏng    [kg/m3] 

  tỷ trọng trầm tích    [kg/m3] 

  (hệ số ma sát đáy)  [-] 

 (hiệu suất của dòng chảy đối với bùn cát đáy) [-] 

 (hiệu suất đối với bùn cát lơ lửng) [-] 

     [m/s] (A5) 

  cỡ hạt      [m] 

 

c. Phương pháp tiếp cận của BAILARD & INMAN (1981/1984) 

        [m3/m·s]  (A6) 

Trong đó 

    mức vận chuyển   [m3/m s] 

    tỷ trọng chất lỏng   [kg/m3] 

   hệ số ma sát sóng  [-] 

   vận tốc quỹ đạo cực đại gần đáy   [m/s] 

 hiệu quả của dòng chảy đối với phù sa đáy sông [-] 

    tỷ trọng trầm tích   [kg/m3] 
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   gia tốc rơi tự do   [m/s2] 

         [-] 

         [-]  

 (A7) 

   vận tốc dòng chảy ở độ sâu trung bình  [m/s] 

      [m/s]   (A8) 

   cỡ hạt      [m] 

        [-] (A9) 

     [m/s] (A10) 

       [-] (A11) 

       [-] (A12) 

    cỡ hạt ở mức 35%    [m] 

 

d. Phương pháp tiếp cận của WATANABE (1992) 

                [m3/m·s]   (A13) 
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Trong đó 

        [m3/m s] 

   [-] 

     [N/m2] (A14) 

        [-] (A15) 

       [-] (A16) 

   hệ số ma sát sóng  [-] 

  vận tốc quỹ đạo cực đại gần đáy    [m/s] 

   vận tốc dòng chảy ở độ sâu trung bình  [m/s] 

      [N/m2]  (A17) 

   tỷ trọng chất lỏng    [kg/m3] 

   tỷ trọng trầm tích    [kg/m3] 

  (gia tốc rơi tự do)     [m/s2] 

    cỡ hạt ở mức 50%    [m] 

       [-] (A18) 

      [-] (A19) 
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e. Phương pháp tiếp cận của VAN RIJN (1993) 

  [m3/m·s]  (A20) 

     [m3/m·s]  (A21) 

Trong đó 

        [-]  (A22) 

   tỷ trọng chất lỏng    [kg/m3] 

   tỷ trọng trầm tích    [kg/m3] 

    cỡ hạt ở mức 50%    [m] 

      [-]  (A23) 

   độ nhớt động học    [m2/s] 

      [N/m2]  (A24) 

       [N/m2]  (A25) 

        [-]  (A16) 

       [-]  (A27) 

   hệ số ma sát sóng  [-] 

  vận tốc quỹ đạo cực đại gần đáy    [m/s] 

       [m0,5/s]  (A28) 
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      [-] (A29) 

Với  và  

    [-] (A30) 

      [-] (A31) 

        [m/s] (A32) 

 = tầng vận chuyển phù sa đáy phía trên    [m] 

 hàm lượng trầm tích cực đại gần đáy    [-] 
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III.	 Sự phân bố cỡ hạt



141

Tư vấn Kỹ thuật
Bảo vệ Bờ biển tỉnh Cà Mau



142

Tư vấn Kỹ thuật
Bảo vệ Bờ biển tỉnh Cà Mau





Coastal Engineering Consultancy 
in Ca Mau Province

145



Sở NN&PTNT
tỉnh Cà Mau




